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SÁNG 

Ca Thời gian Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 
Chủ Nhật 

Ca 1  7h00 – 8h00 A1  C5 D6 C5 A1 C5 A3 

Ca 2 8h00 – 9h00 A2  C6 C3 C6 A2 C6 C2 

Ca 3 9h00 – 10h00  C4 C7 C1 C7 C4 C7 C3 

Ca 4 10h00 – 11h00 D6 D1 B1 D1 D6 D1 C4 

 

 

 

 

 

 CHIỀU 

Ca 1  14h00 - 15h00 C2 D2 A3 D2 C2 C5 B1 

Ca 2 15h00 - 16h00 A3 D3 C2 D3 B1 C6 C1 

Ca 3 16h00 - 17h00 C1 D4 A1 D4 C3 C7 A1 

Ca 4 17h00 - 18h00 C3 D5 A2 D5 C2 D1 A2 

 

  

Chú ý: Học sinh đến trước 15 phút để thay trang phục 

   

 

 

 



 


